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Kế hoạch ôn tập thi Tuyển sinh 10
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THPT Lương Thế Vinh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP 
TUYỂN SINH 10
1. Đặc điểm, tình hình chung
- Cơ sở vật chất: hiện đại, đảm bảo tốt cho việc dạy và học.
[bookmark: _GoBack]- Giáo viên: Giáo viên dạy khối 9 nhiệt tình trong công tác và chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm.
- Học sinh: đa phần có học lực khá, nhưng vẫn còn một số em học lực còn yếu, thái độ học tập chưa tốt.
2. Kế hoạch ôn tập: (từ 04/5/2023 đến 02/6/2023:
- Tổ chức lớp học: theo đơn vị lớp từ đầu năm học 
	Lớp
	9A1
	9A2
	9A3
	9A4
	9A5
	9A6
	9A7
	9A8
	9A9
	

	Sỉ số
	44
	42
	43
	41
	38
	35
	34
	34
	30
	341


- Tổng số tiết trong tuần là 25 tiết: 1 tiết SHCN; Toán, Văn, Anh: 24 tiết (8 tiết/môn).
	Môn
	Số tiết theo quy định của BGD – SGD
	Số tiết ôn thêm
	
Tổng

	
	Chính khóa
(1)
	Buổi 2
(2)
	Tổng
(1) + (2)
	
	

	Văn
	5 tiết
	1 tiết
	6 tiết
	2 tiết
	8

	Toán
	4 tiết
	2 tiết
	6 tiết
	2 tiết
	8

	Anh
	4 tiết
	2 tiết
	6 tiết
	2 tiết
	8

	Chủ nhiệm
	1 tiết
	0
	1 tiết
	0
	1

	Tổng
	12 tiết
	5 tiết
	19 tiết
	6 tiết
	25


- Thời khóa biểu (từ 04/5/2023 đến 03/06/2023): 
	Buổi
	Nội dung
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
(15 tiết)
	Theo TKB
	5 tiết
	
	5 tiết
	
	5 tiết

	Chiều
(10 tiết)
	Theo TKB
	4 tiết
	
	3 tiết
	
	3 tiết




- Đối với những học sinh còn chưa chăm học, kết quả học tập không cao, giáo viên bộ môn sẽ linh động hỗ trợ cho học sinh tùy tình hình thực tiễn của lớp.
- Nội dung ôn tập:
	Thời gian
	Nội dung

	Tuần 1
04/5 – 07/5
	- Phát bài, sửa bài kiểm tra học kỳ  2
- Giáo viên hướng dẫn học bài, dò bài
- Tổng ôn.

	Tuần 2
08/5 – 14/5
	- Tổng ôn.

	Tuần 3
15/5 – 21/5
	- Tổng ôn.
- Thi thử: 16/5/2023 và 18/5/2023.

	Tuần 4
22/5 – 28/5
	- Tổng ôn.

	Tuần 5
29/5 – 03/6
	- Tổng ôn.


3. Phương pháp ôn tập
- Vừa hệ thống kiến thức cơ bản vừa giúp học sinh làm quen với cách thức làm bài thi và tùy vào trình độ của mỗi lớp.
- Học sinh không chuẩn bị bài, không ghi chép, thường xuyên không thuộc bài … giáo viên bộ môn kết hợp với BLĐ, GVCN, CMHS giải quyết, kịp thời chấn chỉnh theo nội quy của nhà trường.
- Trong quá trình giảng dạy giáo viên quan tâm, theo sát các học sinh yếu để từng bước nâng cao trình độ các em.
4. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo
1. Thầy Hà Hữu Thạch	Hiệu trưởng	Trưởng ban
2. Cô Huỳnh Thị Thúy Hằng	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
3. Thầy Phạm Quang Thiện	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
4. Cô Hoàng Thị Minh Nghi 	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
Ban tổ chức
	STT
	Họ
	Tên
	Chức vụ
Công tác
	Nhiệm vụ
	Nội dung công việc

	1
	Hà Hữu 
	Thạch
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban
	Phụ trách chung

	2
	Hoàng Thị Minh
	Nghi
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban
	Phụ trách hồ sơ, học tập

	3
	Huỳnh Thị Thúy
	Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban
	Phụ trách truyền thông, sự kiện.

	4
	Trần Thị Kim
	Thu
	Tổng Giám thị
	Phó trưởng ban
	Phụ trách kỷ luật - chuyên cần học sinh

	5
	Ngô Thị Tuyết 
	Nhung
	TPCM tổ Văn
	Thành viên
	Phụ trách môn Văn

	6
	Nguyễn Minh
	Châu
	TTCM tổ Toán
	Thành viên
	Phụ trách môn Toán

	7
	Lê Thanh
	Tùng
	TTCM tổ Anh
	Thành viên
	Phụ trách môn Anh

	8
	Nguyễn Thị Hồng 
	Hạnh
	GVCN 9A1
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A1

	9
	Nguyễn Phú 
	Thạch
	GVCN 9A2
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A2

	10
	Nguyễn Ngọc
	Thùy
	GVCN 9A3
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A3

	11
	Trần Thái
	Nhân
	GVCN 9A4
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A4

	12
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhung
	Khối trưởng CN khối 9
GVCN 9A5
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A5

	13
	Lư Tư
	Hùng
	GVCN 9A6
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A6
Phụ trách nhắn tin

	14
	Nguyễn Thị Hồng
	Nga
	GVCN 9A7
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A7


	15
	Nguyễn Hồng Thanh
	Thương
	GVCN 9A8
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A8

	16
	Trần Thanh Vân 
	Anh
	GVCN 9A9
	Thành viên
	Phụ trách lớp 9A9

	17
	Nguyễn Quốc
	Hưng
	Giám thị
	Thành viên
	Phụ trách kỷ luật - dò bài học sinh

	18
	Tôn Thị Thiên
	Trang
	Nhân viên
	Thành viên
	Phụ trách hồ sơ tuyển sinh

	19
	Nguyễn Tấn
	Lợi
	Tổ trưởng
	Thành viên
	Phụ trách hồ sơ trực tuyến


5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình
- Phụ huynh cần nắm rõ các nội dung do nhà trường cung cấp: thời khóa biểu học tập, kiểm tra, nội dung (đề cương) ôn tập.
- Mỗi ngày nhà trường điểm danh học sinh vào đầu buổi và liên hệ Phụ huynh qua điện thoại nếu học sinh nghỉ chưa xin phép trước. Cuối mỗi ngày nhà trường sẽ nhắn tin Phụ huynh về chuyên cần, thái độ học tập của học sinh.
- Cuối tuần nhà trường sẽ nhắn tin về chuyên cần, thái độ học tập của học sinh.
- Nếu học sinh chưa thực hiện tốt nội quy hay kế hoạch ôn tập thì nhà trường mời Phụ huynh gặp trao đổi để phối hợp. Rất mong Phụ huynh hợp tác và thường xuyên liên lạc với các Thầy Cô để có biện pháp ôn tập tốt nhất cho học sinh.



Trường THPT Lương Thế Vinh
                Tổ Văn

KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN 
Năm học: 2022 - 2023
I. Mục đích, yêu cầu
Giúp học sinh khối 9 ôn tập, ghi nhớ những kiến thức trọng tâm trong nội dung chương trình Ngữ Văn và rèn kỹ năng giải đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn năm học 2023 – 2024.
II. Thời gian: 05 tuần 

	Thời gian
	 Tác phẩm 
	Vấn đề trọng tâm ôn luyện 

	


Tuần 1
(04/5, 05/5)

	Ôn tập kĩ năng làm bài đọc – hiểu văn bản, nghị luận xã hội, nghị luận văn học.

	Tiết 1: Sửa bài thi HKII.

	
	
	Tiết 2: Ôn tập lý thuyết đọc hiểu (phương thức biểu đạt, thể thơ, đặt nhan đề, các biện pháp nghệ thuật) + Ôn tập tiếng Việt

	
	
	Tiết 3: Ôn tập kỹ năng viết NLXH

	
	
	Tiết 4, 5: Ôn tập kỹ năng viết NLVH

	

Tuần 2
(8/5-12/5)


	Chủ đề 2:
Tinh thần yêu nước



	Tiết 1, 2: Ôn tập Những ngôi sao xa xôi

	
	
	Tiết 3, 4: Ôn tập Đồng chí, Làng.

	
	
	Tiết 5,6: Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh + Luyện viết nghị luận văn học

	
	
	Tiết 7, 8: Luyện tập đọc – hiểu + nghị luận xã hội

	


Tuần 3
(15/5 – 19/5)

	Chủ đề 3:
Vẻ đẹp con người Việt Nam

	Tiết 1,2,3: Ôn tập Nói với con, Viếng lăng Bác.

	
	
	Tiết 4,5: Vẻ đẹp người lao động (Đoàn thuyền đánh cá, Lặng lẽ Sa Pa).

	
	
	Tiết 6,7: Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh 10 + Luyện viết.

	Tuần 4
(22/5-26/5)
	Chủ đề 5: Tình cảm gia đình + Thiên nhiên +
Vẻ đẹp người PN (qua các tác phẩm trung đại).

	Tiết 1,2: Vẻ đẹp thiên nhiên (Mùa xuân nho nhỏ, Sang thu)

	
	
	Tiết 3,4: Ôn tập Bếp lửa, Chiếc lược ngà.

	
	
	Tiết 5, 6: Ôn tập văn học trung đại (Vẻ đẹp người phụ nữ qua Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều)

	
	
	Tiết 7: Luyện đề tổng hợp

	Tuần 5
(29/5 – 02/6)
	Tổng ôn tập 
	Tiết 1+2: Tổng ôn tập đọc hiểu văn bản

	
	
	Tiết 3,4: Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh 10 + Luyện viết.

	
	
	Tiết 5,6,7: Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh + Dặn dò.



Lưu ý: Trên đây là gợi ý hướng ôn tập thi tuyển sinh 10 môn Ngữ Văn, giáo viên tùy tình hình lớp mình trực tiếp giảng dạy để điều chỉnh phù hợp, đặc biệt trong việc ôn theo dạng chủ đề. 
III. Yêu cầu:
- Học sinh phải học bài trước ở nhà.
- Học sinh có tên trong danh sách dò bài phải học thuộc hết bài theo kế hoạch. Nếu học sinh nào không thuộc hết bài sẽ phải đi dò bài tiếp vào chiều thứ sáu của tuần đó.
- Học sinh không thực hiện đúng theo nội quy dò bài sẽ chịu sự kỷ luật của nhà trường.


Trường THPT Lương Thế Vinh
Tổ Toán
                                                    
KẾ HOẠCH ÔN TẬP KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
MÔN TOÁN

I. Đặc điểm, tình hình của giáo viên và học sinh

· Cơ sở vật chất: hiện đại, đảm bảo tốt cho việc dạy và học.
· Ban giám hiệu: luôn quan tâm và tạo điều kiện để giáo viên và cả học sinh phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất.
· Giáo viên: Giáo viên dạy khối 9 nhiệt tình trong công tác và có chuyên môn vững vàng.
· Học sinh: Đa phần là học sinh học lực khá, tốt. Tuy nhiên các em ở những lớp cuối học lực còn yếu, kém. 
· Chất lượng môn toán trong các năm qua ngày càng tăng nên giáo viên và học sinh cần phấn đấu giữ vững và phát huy kết quả này.
II.   Kế hoạch ôn tập:  
· Quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp 10 theo nội dung sau đây:
    1. Thời gian: Từ 4/5/2023 đến 03/6/2023)
* Nội dung
· Chấn chỉnh nề nếp và ý thức học tập của học sinh đặc biệt là các lớp còn yếu, kém.
· Tập trung hệ thống toàn bộ kiến thức cho học sinh. Chú trọng các nội dung sau:
Đại số:  
· Giải phương trình bậc 2, hệ phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
· Hàm số bậc 1, hàm số bậc 2.
· Hệ thức Viet.
· Các bài toán ứng dụng thực tế.
Hình học:
· Hình học đường tròn.
· Hình học không gian với trọng tâm: khối nón - trụ - cầu
2. Kế hoạch cụ thể như sau.

	Tuần
	Ngày
	Nội dung ĐẠI SỐ
	Nội dung HÌNH HỌC

	1,2
	4/5 - 13/5
	Hàm số bậc nhất, bậc hai
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Phương trình bậc hai, định lý Viet và các vấn đề liên quan
	Góc với đường tròn
Tứ giác nội tiếp và các vấn đề liên quan

	3
	15/5 - 20/5
	Giải đề tổng hợp
	Giải đề tổng hợp

	4
	22/5 - 27/5
	Giải đề tổng hợp
	Giải đề tổng hợp

	5
	29/5 - 03/6
	Giải đề tổng hợp
	Giải đề tổng hợp


III. Phân công giảng dạy
· Giữ nguyên phân công giảng dạy đầu năm
IV. Phương pháp giảng dạy
· Hệ thống kiến thức cơ bản, các phương pháp giải các dạng toán.
· Giải các bài tập mẫu tại lớp, cho một số bài tập dạng tương tự cho học sinh thực hành ở nhà.
· Kiểm tra viết thời gian ngắn tại lớp.
III. Giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập
· Nhóm toán 9 tổng hợp các dạng lý thuyết Toán thi tuyển sinh lớp 10, biên soạn thêm các dạng bài tập đồng thời sử dụng đề ôn chung của Hội đồng bộ môn Toán TP.HCM phát cho từng học sinh chuẩn bị trước, mỗi tiết giáo viên sửa bài tại lớp và giao bài cho học sinh tự rèn luyện thêm.
· Khi giảng dạy tùy theo đối tượng học sinh mà giáo viên có thể điều chỉnh thời lượng các dạng bài tập cho phù hợp. Các lớp học sinh có năng lực học tốt  (9A1;9A2; 9A6, 9A7, 9A8, 9A9) có thể tăng thời lượng ôn các chủ đề khó nếu học sinh đã nắm được chủ đề còn lại. 
· Kiểm tra tại lớp có nhận xét kết quả.
· Trong quá trình giảng dạy giáo viên quan tâm, theo sát các học sinh yếu để từng bước nâng cao trình độ các em.
· Học sinh không chuẩn bị bài, không ghi chép … giáo viên bộ môn kết hợp với BGH, GVCN, PHHS giải quyết, chấn chỉnh theo nội quy của nhà trường.
                                                                                                         


Trường THPT Lương Thế Vinh
		Tổ Tiếng Anh - Multi
                                                    
KẾ HOẠCH ÔN TẬP KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
MÔN TIẾNG ANH
I. Kế hoạch ôn tập:  
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG THỰC HIỆN

	TUẦN 1
(4/5 – 7/5)
	-Hoàn tất chương trình.
-Ôn tuyển sinh 10: Hệ thống lại kiến thức của học kỳ 1 (Unit 1+2) và làm $Practice Test ôn thi TS.

	TUẦN 2
(8/5 – 14/5)
	-Ôn tuyển sinh 10: Hệ thống lại kiến thức của học kỳ 1 (Unit 3+4+5)   
-Practice Test ôn thi TS.
-Giải đề ôn thi tuyển sinh 10.

	TUẦN 3
(15/5 – 21/5)
	-Giải đề ôn thi tuyển sinh 10.

	TUẦN 4
(22/5 – 28/5)
	-Giải đề ôn thi tuyển sinh 10.

	TUẦN 5
(29/5 – 4/6)
	-Giải đề ôn thi tuyển sinh 10.


II. Giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập
· Khi giảng dạy tùy theo đối tượng học sinh mà giáo viên có thể điều chỉnh thời lượng giảng các điểm ngữ pháp quan trọng và giải các đề tuyển sinh mẫu cho phù hợp. Các lớp học sinh có năng lực học tốt (9A1; 9A2; 9A6; 9A7; 9A8, 9A9) có thể rút ngắn thời gian giải đề tuyển sinh. 
· Kiểm tra tại lớp có nhận xét kết quả.
· Trong quá trình giảng dạy giáo viên quan tâm, theo sát các học sinh yếu để từng bước nâng cao trình độ các em.
